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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) Quy định chính sách 

hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực 

di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Văn bản số 1609/UBND-NC ngày 14/3/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao soạn thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước 

sáp nhập) Quy định chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và 

nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang (số liệu 
tính từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2025), cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) đã ban hành 04 Quyết 

định1, 01 Hướng dẫn, 01 Công văn, 01 Kế hoạch2 chỉ đạo triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND. Các cấp, chính quyền địa phương quan tâm 

triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại địa phương, 

chế độ chi trả cho các nghệ nhân được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan ban hành 14 Văn bản triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

 
 1. (1) Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về việc phê duyệt danh sách di tích, số người trực 

tiếp trông coi di tích và nghệ nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 

15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và 

nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang; (2) Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 

10/4/2025 về việc phê duyệt danh sách di tích, số người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản 

văn hóa phi vật thể thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (thay thế Quyết định số 1823/QĐ-UBND); (3) Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 

07/8/2023 về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực du lịch, di sản văn hóa của ngành VHTTDL áp dụng trên 

địa bàn tỉnh; (4) Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách 

hỗ trợ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024. 

 2. Hướng dẫn số 1571/HD-UBND ngày 10/8/2023 thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 

15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di 

tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Công văn số 2257/UBND-VHXH 

ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND; Nghị quyết số 

14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 05/KH-VHXH ngày 

19/02/2025 khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Giang quy định một số chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch và chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích, nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hoá phi 

vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 



 

 

14/2023/NQ-HĐND3. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng 

dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số huyện đã ban hành các văn bản 

triển khai thực hiện đạt hiệu quả, cụ thể: thành phố Hà Giang, huyện Mèo Vạc… 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra; sơ kết, báo cáo định kỳ; tiếp nhận và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thực hiện Nghị quyết 

 1.1 Công tác thanh tra, kiểm tra 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang (trước sáp nhập) đã ban hành 

Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 31/5/2024 về việc thanh tra công tác quản lý di 

tích, danh thắng đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn huyện Yên 

Minh. Tháng 8/2024, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thanh 

tra công tác quản lý di tích, danh thắng đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia 

trên địa bàn huyện Yên Minh, theo đó có nội dung thanh tra công tác hỗ trợ đối 

với người trực tiếp trông coi 02 di tích được quy định tại Nghị quyết số 

14/2023/NQ-HĐND: (1) Khu di tích Sùng Chứ Đà, xã Đường Thượng (nay là xã 

Đường Thượng); (2) Di tích Đồn Pháp và tường thành Lũng Hồ, xã Lũng Hồ (nay 

là xã Đường Thượng). 

 
 3. (1) Công văn số 1105/SVHTTDL-QLDSVH ngày 27/7/2023 về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự 

thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQHĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh Hà Giang; (2) Báo 

cáo 296/BC-SVHTTDL ngày 04/8/2023 tổng hợp ý kiến tham gia của Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố 

đối với dự thảo Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQHĐND ngày 15/7/2023 của HĐND 

tỉnh, Quy định chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi 

vật thể trên địa bàn tỉnh; (3) Công văn 1167/SVHTTDL-QLDSVH ngày 04/8/2023 về việc đề nghị ban hành 

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND; (4) Công  văn số 

1249/SVHTTDL-QLDSVH ngày 16/8/2023 về việc phối hợp rà soát di tích, người trực tiếp trông coi di tích và 

nghệ nhân thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND tỉnh; (5) Công văn 1495/SVHTTDL-

QLDSVH ngày 22/9/2023 về việc triển khai Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh sách di tích, số người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ 

theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về Quy định chính sách hỗ trợ 

đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang; (6) Công văn 262/SVHTTDL-QLDVH ngày 29/02/2024 về việc phối hợp chỉ đạo, triển khai công tác bảo 

tồn di sản văn hóa trên địa bàn các huyện, thành phố; (7) Công văn số 618/SVHTTDL-QLDSVH ngày 24/4/2024 

về việc báo cáo tiến độ triển khai hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh; (8) Báo cáo số 198/BC-

SVHTTDL ngày 25/6/2024 Báo cáo tiến độ triển khai hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh; (9) 

Báo cáo 346/BC-SVHTTDL ngày 6/9/2023 Kết quả rà soát di tích, số người trực tiếp trông coi di tích và nghệ 

nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND tỉnh Hà 

Giang; (10) Công văn số 1400/SVHTTDL-QLDSVH ngày 23/8/2024 về việc phối hợp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, 

kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích và kinh phí hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể; (11) Báo cáo 321/BC-SVHTTDL ngày 01/10/2024 Kết quả rà soát danh sách di tích, số người 

trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 

15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về quy định chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và 

nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; (12) Công văn số 2034/SVHTTDL-QLDSVH ngày 

25/11/2024 về việc báo cáo kết qủa triển khai hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh; (13) Báo cáo 

số 483/BC-SVHTTDL ngày 13/12/2024 Kết quả triển khai hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ 

nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND; (14) 

Báo cáo số 202/SVHTTDL-QLDSVH ngày 20/02/2025 về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh, phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh. 



 

 

Tại Kết luận số 02/KL-TTr ngày 22/8/2024 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và kiến nghị thực hiện đối với 

công tác hỗ trợ người trực tiếp trông coi tại 02 di tích 4. 

 1.2. Nhiệm vụ báo cáo định kỳ 

 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Hướng dẫn số 1571/HD-

UBND ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập), Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có 04 báo cáo5 về tiến độ, kết quả triển khai hỗ trợ 

đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi 

vật thể theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND. 

 1.3. Về tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thực 

hiện Nghị quyết  

 Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ban tiếp công dân của huyện, thành phố 

và các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Qua 

theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận và báo cáo của các huyện, thành phố, đến hết 

ngày 31/12/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước và sau sáp nhập) không 

phát sinh nội dung tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND. 

2. Việc thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ; thẩm định, phê duyệt 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 

1495/SVHTTDL-QLDSVH ngày 22/9/2023 gửi UBND các huyện, thành phố về 

việc triển khai thực hiện các quyết định, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh6 về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND. 

 Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nhìn chung các 

địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Phòng Văn hóa và 

 
 4. UBND huyện Yên Minh đã ban hành Văn bản số 837/BC-UBND ngày 22/11/2024 về việc giải trình, 

báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Sở VHTTDL. Theo đó, tại thời gian cung cấp tài liệu 

cho đoàn Thanh tra do công chức Văn hóa - xã hội cung cấp nhầm hợp đồng của người trông coi di tích cho đoàn 

thanh tra. (UBND huyện đã gửi kèm hợp đồng và danh sách chi trả tiền cho người trông coi di tích để kiểm chứng). 

Sau đó, Sở VHTTDL đã ban hành Văn bản số 2086/SVHTTDL-TTr ngày 03/12/2024 đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Minh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong quá trình cung cấp 

thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình Đoàn thanh tra thực hiện tại xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh nhằm nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả kết luận thanh tra của Sở VHTTDL; Văn bản số 837/BC-UBND ngày 22/11/2024 về việc 

báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Sở VHTTDL, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Lũng 

Hồ và Đường Thượng xây dựng dự toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, làm căn cứ bảo vệ ngân sách 

năm 2025. 

 5. (1) Báo cáo số 198/BC-SVHTTDL ngày 25/6/2024 về tiến độ triển khai hỗ trợ đối với người trực tiếp 

trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 

15/7/2023 của HĐND tỉnh; (2) Báo cáo 346/BC-SVHTTDL ngày 6/9/2023; (3) Báo cáo 321/BC-SVHTTDL ngày 

01/10/2024; (4) Báo cáo số 483/BC-SVHTTDLngày 13/12/2024 báo cáo Kết quả triển khai hỗ trợ đối với người 

trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh. 

 

 6. Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách di tích, số 

người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 

15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về Quy định chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ 

nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Hướng dẫn số 1571/HD-UBND ngày 10/8/2023 

của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, 

quy định chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới 

ban hành lĩnh vực du lịch, di sản văn hóa của Ngành VHTTDL áp dụng trên địa bàn tỉnh. 



 

 

Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn 

thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định. 

 3. Lập dự toán kinh phí, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1400/SVHTTDL-

QLDSVH ngày 23/8/2024 về việc phối hợp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kinh phí tu 

bổ, tôn tạo di tích và kinh phí hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, kinh phí hỗ trợ 

cho các đối tượng được hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 14/2023/NQ-

HĐND ngày 15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao cho các xã, phường, thị 

trấn (gọi tắt là cấp xã) để thanh toán đầy đủ cho các đối tượng được hưởng chính 

sách, nhìn chung cấp xã thực hiện cấp phát đảm bảo thực hiện theo quy định hiện 

hành của Luật ngân sách. 

4. Việc bố trí kinh phí chi trả cho người trực tiếp trông coi di tích và 

Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể 

Từ tháng 8/2023 đến hết tháng 12/2025, tổng kinh phí đã chi là 987.800.000 

đồng, trong đó:   

- Chính sách hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích: 311.200.000 đồng (15 

người/15 di tích) 

- Chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể: 

676.600.000 đồng (01 nghệ nhân nhân dân, 27 nghệ nhân ưu tú), đến hết tháng 

12/2024, còn 277 nghệ nhân được hỗ trợ.  

 (Có biểu chi tiết gửi kèm theo) 

3. Đánh giá chung  

3.1. Ưu điểm 

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND góp phần động viên, khích lệ thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho di tích. Nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong việc trông coi, bảo vệ di tích. Tại những di tích có người trông coi, 

dọn dẹp, không xảy ra tình trạng mất cắp, xâm hại di tích, cảnh quan di tích sạch 

đẹp, đồng thời những người trông coi, bảo vệ di tích còn am hiểu về lịch sử, văn 

hóa nên có thể làm hướng dẫn viên cho khách tham quan. 

Chính sách hỗ trợ cho Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể, là sự 

động viên, khuyến khích đối với với các nghệ nhân có cống hiến cho sự nghiệp văn 

hóa dân tộc. Hiện nay, một số nghệ nhân tích cực tham gia vào các hoạt động 

truyền dạy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của chính dân tộc mình, được chính 

quyền địa phương, cộng đồng đánh giá cao về sự cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, cụ thể như: Nghệ nhân ưu tú Vàng 

Chá Thào, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn… và các nghệ nhân khác đang tham gia 

bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

 
 7. Nghệ nhân ưu tú Trương Quốc Tạo, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang đã chết 12/2024 do tuổi cao. 



 

 

3.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 

 Việc thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có bước còn bất cập và khó 

thực hiện. 

b) Nguyên nhân 

Theo trình tự thực hiện Mã thủ tục 1.011737: Ủy ban nhân dân cấp xã sau 

khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ban hành văn bản trả lời (ở nội dung này chưa rõ Ủy ban nhân dân xã sẽ 

chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin hay Phòng Tài chính - Kế hoạch 

để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện). Do Phòng Văn hóa và Thông 

tin là cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện nội dung này, tuy nhiên lại không 

có chức năng tham mưu cho huyện thẩm định và cấp kinh phí. Phòng Tài chính - 

Kế hoạch là cơ quan tham mưu cho huyện thẩm định và cấp kinh phí, tuy nhiên 

lại không có chức năng tham mưu cho huyện thực hiện nội dung quản lý về lĩnh 

vực di sản văn hóa. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-

HĐND ngày 15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và nghệ nhân 

lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên (báo cáo); 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở, Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, QLDSVH (Xiêm). 

GIÁM ĐỐC 
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Biểu số 01 

BIỂU BÁO CÁO 

Chi trả tiền cho người trực tiếp trông coi di tích thuộc đối tượng hỗ trợ  

theo Quyết định số 500/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) 

(Tính từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2025) 

 
 

STT Tên di tích, danh thắng 
Địa chỉ thôn sau sáp 

nhập  

Cấp xếp 

hạng 

Số người 

trông coi 

Mức hỗ trợ 

VNĐ/người

/tháng 

Mốc thời gian 

 hỗ trợ 

Tổng số 

tiền đã  

chi trả 

ĐVT: Đồng 

Ghi chú 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Xã Đồng Văn         

1 
Di tích Lưu niệm Sùng Mí 

Chảng 
Thôn Sì Phài Cấp tỉnh 01 người  1.000.000 

Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

2 
Di tích Ranh giới địa tầng 

Fransni-Famen (F/F) tại Sì Phài 

II Xã Yên Minh        

3 

Di tích lịch sử Hang Sảo Há (Nơi 

anh hùng Sùng Dúng Lù vào hang 

dụ Phỉ ra hàng) 

Thôn Khó Chớ Cấp tỉnh 01 người  1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

III Xã Lũng Phìn        

4 Di tích chùa Quan Âm Thôn Phố Lũng Phìn Cấp tỉnh 01 người  1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

IV Xã Đường Thượng        

5 Khu di tích  Sùng Chứ  Đà Thôn Sảng Pả 2 Cấp tỉnh 01 người  1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

6 
Di tích Đồn Pháp và tường thành 

Lũng Hồ 
Thôn Làng Quá Cấp tỉnh 01 người  1.000.000 

Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

V Xã Yên Cường        



 

 

7 Di tích Căng Bắc Mê   Thôn Đồn Điền Quốc gia 02 người  1.200.000 
Từ tháng 01/2025 

đến tháng 12/2025 
28.800.000  

8 Di tích khảo cổ Hang Đán Cúm 
Thôn Nà Chảo Quốc gia 01 người  1.200.000 

Từ tháng 01/2025 

đến tháng 12/2025 
14.400.000  

9 Di tích khảo cổ Hang Nà Chảo 

VI Xã Bằng Hành        

10 Di tích Tiểu khu Trọng Con Thôn Thác Quốc gia 02 người 1.200.000 
Từ tháng 01/2025 

đến tháng 12/2025 
24.000.000 

- Từ tháng 1/2025 

đến tháng tháng 

08/2025: bố trí 2 

người trông coi. 

- Từ tháng 9/2025 

đến tháng 

12/2025: bố trí 1 

người trông coi do 

tu bổ, tôn tạo chỉ 

bố trí 01 người. 

VII Xã Quang Bình        

11 Di tích Đình Bản Chún Thôn Nà Mèo Cấp tỉnh 01 người 1.000.000 
Từ tháng 09/2023 

đến tháng 12/2025 
28.000.000  

VIII Xã Hoàng Su Phì        

12 Di tích Đồn Pố Lũng Thôn Pố Lũng Cấp tỉnh 01 người  1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

13 Di tích đền Suối Thầu Thôn Suối Thầu 2 Cấp tỉnh 01 người 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

IX Xã Pà Vầy Sủ        

14 

Di tích  lịch sử Nàn Ma (Nơi đội 

Văn công Trung đoàn 148 hy 

sinh) 

Thôn Nàn Ma Cấp tỉnh 01 người 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

X Xã Xín Mần        



 

 

15 
Di tích Khu mộ Hoàng Vần 

Thùng 

Thôn Ngam Lin và thôn 

Díu Thượng 
Quốc gia 01 người 1.000.000 

Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

Tổng số tiền đã chi 311.200.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biểu số 02 

BIỂU BÁO CÁO 

Chi trả cho Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thuộc đối tượng hỗ trợ theo 

Quyết định số 500/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) 

(Tính từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2025) 
 

Số TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

(TDP/thôn/xóm) 
Mức hỗ trợ 

VNĐ/tháng 

Mốc thời gian  

hỗ trợ 

Tổng số 

tiền đã  

chi trả 

ĐVT: đồng 

Ghi chú 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Xã Mèo Vạc        

1 Lò Sì Páo 1961 Lô Lô Thôn Sảng Pả A 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

II Xã Phố Bảng        

2 Vàng Chá Thào 1965 Mông Thôn Chúng Pả A 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

III Xã Sà Phìn        

3 Sùng Nhìa Sử 1972 Mông Thôn Đoàn Kết 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

IV Xã Yên Minh        

4 Vàng Nhìa Mua 1981 Mông Thôn Khó Chớ 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

5 Hoàng Văn Sơn 1962 Giáy Thôn Khâu Lý 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  



 

 

6 Mùng A Tặng 1972 Giấy Thôn Nà Noong 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

V Xã Mậu Duệ        

7 NguyễnThị Thình 1942 Tày Thôn Nà Đon 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

VI Xã Quản Bạ        

8 Ma Khái Sò 1930 Mông Thôn Tam Sơn 2 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

9 Lý Đại Thông 1958 Dao Thôn Nặm Đăm 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000 

 

10 
Nguyễn Minh 

Thông 
1962 Tày Thôn Bảo An 1.000.000 

Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000 

 

VII Xã Lùng Tám        

11 Vàng Thị Mai 1962 Mông Thôn Hợp Tiến 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000 

 

VIII Xã Tùng Vài        

12 Phàn Chẩn Bình 1965 Dao Thôn Tùng Pàng 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000 

 

IX Xã Thuận Hoà        

13 Lộc Đức Tài 1959 Tày Thôn Mịch B 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

X Xã Vị Xuyên        



 

 

14 Trương Văn Páo 1977 Dao Thôn Đông Cáp 2 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

XI Xã Thượng Sơn        

15 Triệu Chòi Vạn 1963 Dao Thôn Bản Khoéc 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

XII Xã Linh Hồ        

16 Mua Mí Nam 1984 Mông Thôn Đội 5 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

17 Trần Tiến Túc 1966 Kinh Thôn Nặm Đăm 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

XIII Xã Thanh Thuỷ        

18 
Nguyễn Thanh 

Cao 
1948 Tày Thôn Sửu 1.000.000 

Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000 

Đã mất từ tháng 

01/2026 

XIV Xã Bắc Quang        

19 Đỗ Trung Huyền 1963 Tày 
Thôn Minh Thắng 

2 
1.000.000 

Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

XV Xã Tân Trịnh        

20 Sìn Văn Phong 1956 
Pà 

Thẻn 
Thôn My Bắc 1.200.000 

Từ tháng 09/2023 

đến tháng 12/2025 
33.600.000  

XVI Xã Tiên Nguyên        

21 Lò Phụ Lụa 1955 Dao Thôn Quang Sơn 1.000.000 
Từ tháng 9/2023 

đến tháng 12/2025 
28.000.000  



 

 

XVII Xã Xuân Giang        

22 Hoàng Thị Cấp 1956 Tày Thôn Tịnh 1.000.000 
Từ tháng 9/2023 

đến tháng 12/2025 
28.000.000  

XVIII Xã Thàng Tín        

23 Lù Xín Vần 1945 Nùng Thôn Cóc Sọc 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 6/2025 
18.000.000 

6 tháng cuối năm  

2025 chưa thực 

hiện được do sáp 

nhập 

XIX Xã Hồ Thầu        

24 Triệu Chòi Hín 1946 Dao Thôn Tân Phong 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

25 Triệu Chòi Quyên 1965 Dao 
Thôn Chiến 

Thắng 
1.000.000 

Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

XX Xã Bản Máy        

26 Ly Chính Thanh 1953 La Chí Thôn Cum Pu 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

XXI Xã Nậm Dịch        

27 Giàng Seo Vư 1955 Mông Thôn Nậm Dịch 1.000.000 
Từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2025 
24.000.000  

XXII Xã Ngọc Đường        

28 Trương Quốc Tạo 1942 Tày Thôn Bản Cưởm 1 1.000.000 
Từ tháng 08/2023 

đến tháng 12/2024 
17.000.000 

Đã mất tháng 

12/2024 

Tổng số tiền đã chi 676.600.000  
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